
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG TRONG Q1/2023 

Tổng công ty Hàng Không Việt Nam – CTCP dự kiến mời chào giá cạnh tranh trong quí 

01/2023 một số loại hàng hóa để phục vụ hành khách trên chuyến bay của Vietnam Airlines 

như sau:  

STT  TÊN GÓI HH  ĐVT  

Giá trị dự kiến  

Đảm bảo dự chào 

giá  (VNĐ)  

1 
Bộ dao thìa dĩa inoc hạng 

Y 
Gói HH 11.088.616.000 

Yêu cầu đảm bảo 

chào giá 

2 Hộp ăn nóng hạng Y Hộp 65.681.611.600 
Yêu cầu đảm bảo 

chào giá 

3 Bộ Dao thìa dĩa inoc L4 Gói HH 23,811,400,800 
Yêu cầu đảm bảo 

chào giá 

4 Nắp chum nhựa Chiếc 17,212,852,580 
Yêu cầu đảm bảo 

chào giá 

5 
Dụng cụ nhựa 2 màu trên 

khay ăn 
Gói HH 16,399,854,790 

Yêu cầu đảm bảo 

chào giá 

6 
Dao thìa dĩa nhựa dùng 1 

lần 
Gói HH 34,518,976,470 

Yêu cầu đảm bảo 

chào giá 

7 Dép xốp Đôi 18,344,700,000 
Yêu cầu đảm bảo 

chào giá 

8 Túi đồ hạng C Gói HH 61,892,688,000 
Yêu cầu đảm bảo 

chào giá 

9 Chăn C 1 lớp Chiếc 23,416,800,000 
Yêu cầu đảm bảo 

chào giá 

10 Giấy lau tay Gói HH 15,760,844,000 
Yêu cầu đảm bảo 

chào giá 

11 Túi nilon các loại Gói HH 23,498,024,000 
Yêu cầu đảm bảo 

chào giá 

12 
Thẻ hành lý & Thẻ lên tàu 

DCS 
Gói HH 82,225,762,080 

Yêu cầu đảm bảo 

chào giá 

13 Thẻ nhãn PVHK Gói HH 14,795,658,130 
Yêu cầu đảm bảo 

chào giá 

14 Đồng phục tập trung Gói HH 63,080,981,286 
Yêu cầu đảm bảo 

chào giá 

15 Xe đẩy Gói HH 23,965,152,750 
Yêu cầu đảm bảo 

chào giá 

16 
Sampanh Pháp (bảo thuế) 

chai to 
Chai 34,046,452,800 

Yêu cầu đảm bảo 

chào giá 



17 
Rượu vang trắng hạng Y 

(bảo thuế) 
Chai 13,241,923,100 

Yêu cầu đảm bảo 

chào giá 

18 
Rượu vang đỏ hạng Y (bảo 

thuế) 
Chai 16,163,338,500 

Yêu cầu đảm bảo 

chào giá 

19 Cà phê đen hòa tan Gói HH 12,294,722,000 
Yêu cầu đảm bảo 

chào giá 

20 Nước quả hộp Gói HH 67,754,117,200 
Yêu cầu đảm bảo 

chào giá 

21 Sữa hộp Gói HH 28,311,364,400 
Yêu cầu đảm bảo 

chào giá 

22 Giá để ly Gói HH 6,964,537,800 
Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

23 Các loại Khay nhựa Gói HH 7,122,664,010 
Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

24 Bộ bàn chải đánh răng Bộ 7,264,950,000 
Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

25 
Bộ băng che mắt và nút tai 

hạng Yd 
Gói HH 7,184,100,000 

Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

26 Tất chân và dép xốp Gói HH 9,507,080,000 
Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

27 
Thẻ nhãn phục vụ hàng 

hóa 
Gói HH 8,165,171,300 

Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

28 Mâm hàng PMC Cái 5,940,000,000 
Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

29 
Lưới mâm hàng PMC-

PKC 

Gói HH 

 
6,682,440,380 

Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

30 
Trà đen giai đoạn từ 

T3/2023-T3/2025 

Hộp 

 
3,084,939,000 

Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

31 
BT: Rượu vang trắng C 

cao cấp NH2 

Chai 

 
6,550,768,000 

Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

32 
Túi đựng DTD inoc hạng 

Y 
Chiếc 2,168,870,000 

Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

33 Kẹp giữ khăn Chiếc 653,191,000 
Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

34 Gắp đá Chiếc 573,804,000 
Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

35 
Cốc giấy in quảng cáo 

(Vasco) 
Chiếc 629,127,840 

Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

36 Khăn trải xe đẩy ba tầng Chiếc 223,366,000 
Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

37 Khăn mời rượu Chiếc 552,060,300 
Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 



38 Đồ mở hộp, chai Chiếc 2,156,000,000 
Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

39 Hộp nhôm ăn nóng hạng C Hộp 2,256,438,800 
Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

40 Hộp đựng đường sữa Chiếc 723,690,000 
Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

41 
Các loại nắp nhựa (nắp 

DCSA sứ ML) 
Gói HH 403,126,240 

Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

42 Găng tay vệ sinh Đôi 2,391,532,000 
Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

43 
Thùng nước nóng Inox 

7.5L 
Cái 198,000,000 

Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

44 Dàn nướng suất ăn Atlas Cái 198,000,000 
Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

45 Cọc và dây giăng Gói HH 602,822,000 
Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

46 Thảm trải quầy Gói HH 2,101,165,000 
Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

47 Biển đứng cứng Gói HH 293,131,575 
Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

48 Biển đầu cọc Gói HH 137,500,000 
Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

49 
Khung đo hành lý xách tay 

hệ kiện 
Cái 129,470,000 

Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

 

50 Cọc Zone Boarding Gói HH 479,600,000 
Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

 

51 Hộp quà tặng FFP Hộp 499,999,500 
Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

 

52 
Biển đứng cứng chỉ dẫn 

nối chuyến 
Gói HH 200,000,000 

Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

 

53 
Mặt hàng dụng cụ mắt đất 

(Mới) 
Gói HH 200,000,000 

Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

 

54 Dây 2000LBs Cái 292,160,000 
Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

 

55 Dây 5000LBs 6m-7m Gói HH 2,460,095,000 
Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

 

56 

WHISKY BLENDED 

(không bảo thuế) NH1 chai 

nhỏ 

Chai 2,913,753,700 
Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

 

57 
GIN (không bảo thuế) chai 

nhỏ 
Chai 

1,536,150,000 

 

Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

 



58 

RƯỢU MÙI IRISH 

CREAM  (không bảo thuế) 

chai nhỏ 

Chai 789,417,640 
Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

 

59 BT: Rượu vang trắng C Gói HH 1,950,940,000 
Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

 

60 
Cà phê phin giấy giai đoạn 

từ T3/2023-T3/2025 

Gói 

 

1,128,265,600 

 

Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

 

61 
Bia lon cao cấp nhãn hiệu 

1 và nhãn hiệu 2 năm 2023 

Lon 

 

2,458,073,200 

 

Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

 

62 
Rượu whisky phục vụ 

chuyên cơ 

Chai 

 

2,519,880,000 

 

Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

 

63 
Rượu pha chế cocktail 

Blue Curacao 

Chai 

 

198,000,000 

 

Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

 

64 Cà phê sấy lạnh 
Gói 

 

770,000,000 

 

Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

 

65 Sâm panh KBT (chai to) 
Chai 

 

2,046,770,000 

 

Không yêu cầu đảm 

bảo chào giá 

 

Kế hoạch dự kiến phát hành Hồ sơ yêu cầu của các gói hàng hóa: trong Q1/2023  

Hồ sơ yêu cầu được gửi tới các đối tác, nhà cung cấp bằng hình thức giao nhận trực tiếp 

hoặc gửi qua email, fax…  

Để biết thêm thông tin chi tiết, các đối tác, nhà cung cấp có quan tâm đến việc tham gia chào 

hàng một hoặc các gói hàng hóa nói trên xin liên hệ với Tổng công ty Hàng Không Việt 

Nam – CTCP theo địa chỉ:  

Phòng Mua sắm, Ban Đầu tư Mua sắm  

Tổng công ty Hàng Không Việt Nam CTCP  

Phòng 501 tòa nhà 5 tầng, số 200- phố Nguyễn Sơn, quận Long Biên, Hà Nội.  

Tel: (84-4)38732 732 ext 1569, 1581, 2394  

Email:muasam.invest@vietnamairlines.com 

  


